番号 No.：　　　　　 

　　　　　　　　　記号：　　　　　　　　　

九州外国語学院　4月期 ・ 7月期 ・ 10月期 ・ 1月期 
KFLA  Nhập học kỳ tháng 4,7,10,1
面接試験申込書　　　　　　　希望校: 　福岡本校 ・ 東京日本橋校
Đơn đăng ký phỏng vấn
* 東京日本橋校志望の場合で選考に漏れた場合、

福岡本校での入学を　希望する ・ 希望しない
日本語センター名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
Tên trung tâm tiếng Nhật
	氏名
Tên
	
	性別
Giới tính
	
	（写真）

Ảnh

	国籍
Quốc tịch
	
	生年月日
Ngày sinh
	　　年　　月　　日
	

	固定電話
Điện thoại cố định
	
	携帯電話
Điện thoại di động
	
	

	E-mail
	
	

	本人現住所
Địa chỉ hiện tại
	

	保護者住所
Địa chỉ của người bảo lãnh
	

	在学年数
Quá trình học tập
	

	最終学歴
Tên trường học cuối cùng theo học
	

	日本語学習期間
Thời gian học tiếng Nhật
	　 年　　 ヶ月 ＊日本語能力試験、Nat, TOP-J TEST→（　　　　　）

	経費支弁者氏名
Tên người bảo lãnh tài chính
	

	経費支弁者職業・勤務先
Nghề nghiệp của người bảo lãnh tài chính
	

	本人との続柄 Quan hệ của người bảo lãnh tài chính với người nộp hồ sơ 
	

	経費支弁者勤務先電話番号Số điện thoại của người bảo lãnh tài chính
	

	経費支弁者年間収入Thu nhập theo năm của người bảo lãnh tài chính
	

	過去申請歴（取下げ歴を含む）
Lịch sử nộp hồ sơ xin visa 
	有（　　　　年　　　月）　　　　無

	学歴・職歴（小学校卒業から年代順に記入）
Quá trình học tập và công tác （Liệt kê theo thứ tự, bắt đầu từ trường tiểu học）

	学校名・会社名

Tên trường học, công ty
	学習期間・勤務期間　Thời gian
	年数  Số năm

	
	　　　　年 　　月～　　　　年 　　月
	

	
	　　　　　年 　　月～　　　　年 　　月
	

	
	　　　　　年 　　月～　　　　年 　　月
	

	
	　　　　　年 　　月～　　　　年 　　月
	

	
	　　　　　年 　　月～　　　　年 　　月
	

	
	　　　　　年 　　月～　　　　年 　　月
	

	
	　　　　　年 　　月～　　　　年 　　月
	


【福岡本校】
　　　　　　　　　　　　【東京日本橋校】
〒812-0035 福岡市博多区中呉服町2-1

〒103-0007 東京都中央区浜町1-5-13 日本橋スカイビル4F
TEL; +8192-273-1511  FAX; +8192-273-1522

URL; http://www.kfla.jp　　E-mail; info-vn@kfla.jp （ベトナム専用）

